
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082023C50524636 Trần Nhựt Đông 04/07/2004 Nam Bến Tre
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

2 0082020C50126637 Trần Thị Chiến 29/11/1991 Nữ Đồng Nai
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

3 0082023C50523815 Nguyễn Đăng Hiếu 20/10/1991 Nam Đồng Nai
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

4 0082023C50500101 Hoàng Minh Vương 09/11/2003 Nam Hà Nội
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

5 0082023C50501914 Chu Đức Đinh 24/11/2002 Nam Hải Dương
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

6 0082021C90900710 Phạm Doãn Bộ 29/01/1985 Nam Nam Định
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

7 0082023C50509848 Vũ Anh Hải 04/10/1996 Nam Ninh Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

8 0082022C51108262 Nguyễn Văn Đức 22/12/1991 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

9 0082021C91215491 Nguyễn Thị Minh Hòa 15/05/1994 Nữ Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

10 0082023C50547800 Lê Văn Phát 25/10/1994 Nam Quảng Trị
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

11 0082023C50510330 Lê Minh Thành 23/02/1999 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

12 0082023C50542243 Phạm Nhật Linh 01/11/1996 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

13 0082023C50513392 Nguyễn Thanh Hùng 06/10/1994 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2
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